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ĐỀ ÁN

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số ……../…../NĐ-CP ngày ……/…/…….. của Chinh phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số ……../…../TT-BTNMT ngày ……/…/…….. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Sự cần thiết phải xây dựng đề án

Hiện tại, việc thu phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ngày 17/11/2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Vì vậy, để đảm bảo nội dung về đối tượng thu phí thuộc lĩnh vực môi trường đúng theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì cần thiết phải xây dựng đề án thu phí thay thế Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

A. Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng

1. Phí Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 a) Phạm vi và đối tượng áp dụng                                     

Tổ chức, cá nhân làm chủ dự án hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về lĩnh vực môi trường khi lập dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định thì phải nộp phí thẩm định.
b) Mức thu

 ĐVT: Triệu đồng/hồ sơ

	Tổng mức đầu tư (tỷ VNĐ)
	<45 
	≥ 45  và <60 
	≥60 và <80 
	≥80 và < 120  
	≥120 và <800 
	≥800 và <1.000 
	≥1.000 và <1.500 
	≥1.500 và từ 2.300 trở lên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
	7,8
	8,6
	10,5
	11,6
	12,7
	13,8
	14,9
	16


- Trường hợp thẩm định lại phương án (đối với báo cáo ĐTM không được hội đồng thẩm định thông qua lần đầu); Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định báo cáo lần đầu.
* Ghi chú:

- Phân nhóm tổng mức đầu tư vận dụng theo phân nhóm tổng mức đầu tư và theo nhóm dự án (Nhóm B, C) quy định tại mục B, C Phụ I kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ).


- Mức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường dự toán mức chi tối thiểu cho 01 hồ sơ tại mức đầu tư thấp nhất; các mức thu còn lại lần lượt tăng đều 10% theo mức tăng của tổng mức đầu tư dự án.

(Đính kèm phụ lục 01 dự toán chi hoạt động thẩm định 01 báo cáo ĐTM)
c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí:

+ Đơn vị thu phí nộp 100% tiền thu phí vào ngân sách nhà nước.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí theo năm theo quy định của pháp luật.  

2. Phí Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
a) Phạm vi và đối tượng áp dụng                                     

Tổ chức, cá nhân là chủ phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 2, Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

- Cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành nhưng chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc có thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê duyệt;
-  Cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành đã được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường nhưng kinh phí không đủ để thực hiện theo quy định của pháp luật. 

b) Mức thu

           ĐVT: Triệu đồng/hồ sơ

	Tổng mức đầu tư 

(tỷ VNĐ)
	<45 
	≥ 45  và <60 
	≥60 và <80 
	≥80 và < 120  
	≥120 và <800 
	≥800 và <1.000 
	≥1.000 và <1.500 
	≥1.500 và từ 2.300 trở lên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	Phương án, cải tạo phục hồi môi trường
	7,8
	8,6
	10,5
	11,6
	12,7
	13,8
	14,9
	16


- Trường hợp thẩm định lại phương án (đối với phương án không được hội đồng thẩm định thông qua lần đầu); Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định phương án lần đầu.
c) Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí

- Đơn vị thu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Nộp, quản lý và sử dụng tiền phí:

+ Đơn vị thu phí nộp 100% tiền thu phí vào ngân sách nhà nước.

+ Đơn vị thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí theo năm theo quy định của pháp luật.  

3. Phí thẩm định cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường cấp tỉnh/huyện:

A. Phương án 1: Thu phí thẩm định cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường cấp tỉnh/ huyện trong trường hợp phí bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải, khí thải để đánh giá hiệu quả các công trình xử lý chất thải trước khi cấp phép. 


3.1. Phí thẩm định cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường cấp tỉnh:

ĐVT: Triệu đồng/hồ sơ
	Loại giấy phép môi trường
	Mức thu

	
	Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM/ Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường
	Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Thành lập Hội đồng thẩm định)

	Cấp giấy phép môi trường 
	20,1
	4,3

	Cấp đổi giấy phép môi trường
	Không thu phí

	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	20,1

	Cấp lại giấy phép môi trường
	20,1


* Ghi chú: Mức thu cấp điều chỉnh giấy phép môi trường và cấp lại giấy phép môi trường bằng với mức thu cấp mới giấy phép môi trường do quy trình thực hiện các bước công việc như nhau. 

(Đính kèm Phụ lục 2A. Dự toán chi cấp giấy phép môi trường cấp tỉnh)

3.2. Phí thẩm định cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường cấp huyện 

ĐVT: Triệu đồng/hồ sơ
	Loại giấy phép môi trường
	Mức thu

	
	Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM/Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường
	Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Thành lập Hội đồng thẩm định)

	Cấp giấy phép môi trường 
	19,3
	2,7

	Cấp đổi giấy phép môi trường
	Không thu phí

	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	19,3

	Cấp lại giấy phép môi trường
	19,3


* Ghi chú: Mức thu cấp điều chỉnh giấy phép môi trường và cấp lại giấy phép môi trường bằng với mức thu cấp mới giấy phép môi trường do quy trình thực hiện các bước công việc như nhau. 

(Đính kèm Phụ lục 2B. Dự toán chi cấp giấy phép môi trường cấp huyện).

B. Phương án 2: Thu phí cấp giấy phép môi trường cấp tỉnh/cấp huyện trong trường hợp phí không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải, khí thải. Chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải, khí thải được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường được giao hàng năm.

3.1. Phí thẩm định cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường cấp tỉnh:

ĐVT: Triệu đồng/hồ sơ
	Loại giấy phép môi trường
	Mức thu

	
	Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM/Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường
	Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Thành lập Hội đồng thẩm định)

	Cấp giấy phép môi trường
	3,1
	4,3

	Cấp đổi giấy phép môi trường
	Không thu phí

	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	3,1

	Cấp lại Giấy phép môi trường
	3,1


* Ghi chú: Mức thu cấp điều chỉnh giấy phép môi trường và cấp lại giấy phép môi trường bằng với mức thu cấp mới giấy phép môi trường do quy trình thực hiện các bước công việc như nhau.

(Đính kèm Phụ lục 3A. Dự toán chi cấp giấy phép môi trường cấp tỉnh)

3.2. Phí thẩm định cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường cấp huyện 

ĐVT: Triệu đồng/hồ sơ
	Loại giấy phép môi trường
	Mức thu

	
	Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM/Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường
	Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Thành lập Hội đồng thẩm định)

	Cấp giấy phép môi trường
	2
	2,7

	Cấp đổi giấy phép môi trường
	Không thu phí

	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	2

	Cấp lại giấy phép môi trường
	2


* Ghi chú: Mức thu cấp điều chỉnh giấy phép môi trường và cấp lại giấy phép môi trường bằng với mức thu cấp mới giấy phép môi trường do quy trình thực hiện các bước công việc như nhau.

(Đính kèm Phụ lục 3B. Dự toán chi cấp giấy phép môi trường cấp huyện).

* Đánh giá: so sánh 02 Phương án mức thu phí cấp giấy phép môi trường nêu trên cho thấy:

- Phương án 1: Sẽ thu đủ mức phí tối đa cho ngân sách nhà nước để có thể chi cho hoạt động kiểm tra cấp giấy phép của 1 cơ sở trong trường hợp có thu mẫu nước thải, khí thải; tuy nhiên mức thu như vậy thì quá cao đối với trường hợp các cơ sở không có thu mẫu nước thải hoặc khí thải, chưa phù hợp và không khả thi so với điều kiện tình hình diễn biến dịch bệnh và khả năng thu hút đầu tư của tỉnh.

- Phương án 2: Chỉ thu phí đối với các hoạt động kiểm tra cấp giấy phép của 1 cơ sở (không bao gồm việc lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải, khí thải); mức phí này thấp hơn phương án 1 và sẽ phù hợp hơn đối với một số loại hình cơ sở không lấy mẫu nước thải hoặc khí thải. Đối với kinh phí lấy mẫu nước thải, khí thải sẽ được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường được giao là phù hợp theo quy định, vì thực tế các chủ dự án khi triển khai một dự án đã tốn kém rất nhiều chi phí vận hành các thủ tục chuẩn bị triển khai dự án.

4. Đối tượng nộp phí:
- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tổ chức, cá nhân làm chủ dự án hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về lĩnh vực môi trường khi lập dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Tổ chức, cá nhân làm chủ các dự án khai thác khoáng sản thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
- Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường: Tổ chức, cá nhân là chủ các dự án hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường và trình cấp có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của cấp tỉnh/cấp huyện.

5. Đơn vị thu và thời điểm thu:

- Đơn vị thu: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thu phí thẩm định báo cáo ĐTM; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp Giấy phép môi trường theo phân cấp thẩm quyền thẩm định/cấp phép cấp tỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chịu trách nhiệm thu phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp huyện.

- Thời điểm thu phí: Từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định báo cáo ĐTM/phương án cải tạo, phục hồi môi trường/cấp Giấy phép môi trường đến trước khi thành lập Đoàn kiểm tra hoặc trước khi tổ chức phiên họp hội đồng.

6. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí

- Cơ quan được giao nhiệm vụ thu phí thực hiện nộp 100% tiền phí thu được vào Ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí chi trả cho các hoạt động thu phí thẩm định ĐTM, phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, hoạt động cấp Giấy phép môi trường do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.
- Cơ quan thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Trên đây là đề án thu phí thuộc lĩnh vực môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số ……../…../NĐ-CP ngày ……/…/……..; Thông tư số ……../…../TT-BTNMT ngày ……/…/……..; thay thế nội dung thu phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND và Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND; Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh Trà Vinh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Văn Phòng Sở;

- Lưu: VT, MT.
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